
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ NĂM 2026 TỈNH QUẢNG NGÃI

(Kèm theo Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 18/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ

* UBND phường Nghĩa Lộ

1 Nguyễn Viết Trà 01/07/1987 Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa
phường Quảng Phú 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Huỳnh Thị Ngọc Trân 25/3/1999 Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự
phường Nghĩa Lộ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Bùi Tá Việt Cường 24/4/1994 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
phường Quảng Phú 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Nguyễn Thành Đạt 31/5/1995 Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự
phường Nghĩa Lộ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

5 Nguyễn Lê Khánh 17/8/1987 Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông -
Thú y cơ sở phường Trần Phú 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

6 Trần Vĩnh Trinh 02/9/1998 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam phường Nghĩa Lộ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

7 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 11/04/1992 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh phường Lê Hồng Phong 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

8 Đỗ Thị Thanh Thương 05/10/1985 Văn phòng Đảng ủy phường Trần Phú 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

9 Võ Thị Hồng Ngân 16/11/1992 Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Lê
Hồng Phong 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

10 Dương Văn Tiện 20/06/1979 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam phường Quảng Phú 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

11 Phan Thị Thanh Thương 08/01/1984 Tổ chức - Tuyên giáo - Dân vận phường
Nghĩa Lộ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2

12 Lê Minh Tiến 17/12/1986  Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân
sự phường Quảng Phú 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Đăk Long

1 A Thâm 13/6/1993 Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đăk
Long 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Y Tho 27/7/1987 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
Đăk Long 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 A Thái 19/8/1988 Nhân viên Thú y xã Đăk Long 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Đăk  Mar

1 Hoàng Thị Vân Anh 04/10/1992 Văn phòng Đảng ủy xã Đăk Hring 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

2 Cao Thị Thúy Hằng 24/06/1990 Phó chủ tịch Hội nông dân xã Đăk Mar 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

3 A Đá 08/10/1998 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã Đăk Mar 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Lê Thị Thu Hiền 04/12/1992 Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ xã Đăk Mar 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Ngọk Réo

1 Y Hồng Loan 14/08/2000 Kinh tế-Tổng hợp xã Ngọk Wang 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

2 Y Lợi 09/6/1987 Văn phòng Đảng ủy xã Ngọk Wang 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

3 Nguyễn Thị Thanh Trâm 25/12/1989  Văn thư-Lưu trữ-Thủ quỹ xã Ngọk
Wang 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 U Lễ 18/09/1980 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
xã Ngọk Réo 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Đăk Kôi

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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1 Phạm Quang Phước 10/4/1997 Nhân viên Thú y xã Đăk Tơ Lung 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

2 A Day 06/7/1984 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã Đăk Tơ Lung 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 U Hiền 05/7/1984 Nhân viên Thú y xã Đăk Kôi 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Ia Chim

1 Đỗ Thị Hồng 01/04/1993 Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ  xã Đăk
Năng 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Lê Hồ Hoàng Vỹ 02/12/2002 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh xã Đoàn Kết 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Bùi Như Nhân 30/10/1993 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã Đăk Năng 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Đăk Tô

1 Nguyễn Thành Minh 26/6/1960 Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã
Diên Bình 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Đinh Thị Chim 01/10/1985 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Pô Kô 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Y Hương 19/01/1997 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh xã Pô Kô 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Đinh Thị Thu Thảo 06/9/1993  Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã
Tân Cảnh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

5 Mai Thúy Hằng 02/3/2001 Văn hóa- Xã hội xã Diên Bình 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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6 Y Thương 26/7/1997 Văn thư- Lưu trữ - Thủ quỹ xã Pô Kô 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

7 Y Bình 22/12/1999 Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ kiêm Phó Bí
thư Đoàn Thanh niên xã Tân Cảnh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

8 Võ Thị Thúy Phượng 10/09/1993 Kinh tế - Tổng hợp xã Diên Bình 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

9 Trần Văn Lời 08/10/1958 Nhân viên Thú y xã Diên Bình 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

10 Y Thuyên 16/05/1999 Kinh tế - Tổng hợp xã Pô Kô 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

11 Trần Tuấn Vũ 23/05/1993 Kinh tế - Tổng hợp xã Tân Cảnh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

12 Trần Văn Khanh 20/09/1985 Nhân viên Thú y xã Tân Cảnh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Mô Rai

1 A Hoong 18/8/1985 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Đỗ Hải 10/3/1991 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Y Bế 24/9/2000 Kinh tế-Tổng hợp 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

4 Y KRíc 7/12/1989 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

5 A Tâm 6/4/2000 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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6 A Cum 12/10/1988 Đại học Luật Nhân viên thú y 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

7 Y Huyền 20/4/1994 Văn thư-Lưu trữ-Thủ quỹ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

8 A Thuân 15/6/1993 Văn hóa-Xã hội 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Sa Bình

1 Y Dũy 12/12/1998 Văn phòng Đảng ủy kiêm Phó Chủ tịch
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 A Dưỡng 24/10/1986 Phó Chủ tịch
Hội Nông dân xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Nguyễn Thị Hạnh 26/3/1987 Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ xã sa Nghĩa 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

4 Nguyễn Ngọc Lĩnh 01/10/1986 Nhân viên  thú y xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

5 A Klơn 19/9/1984 Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt
Nam xã Sa Bình 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Ia Đal

1 Dương Minh Đồng 28/8/1988 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Dục Nông

1 A Vát 20/01/1951 Chủ tịch Hội người cao tuổi xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

2 Nguyễn Đình Liễu 02/5/1992 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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3 A Bring 10/5/1968 Nhân viên Thú y 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

4 Trần Văn Cần 02/9/1972 Nhân viên Thú y 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

5 A Lợi  05/01/1979 Nhân viên Thú y 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

6 Y Trúc 28/5/1984 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

7 Trịnh Công Thị Vương 19/4/1995 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

8 Y Xắp 10/10/1985 Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

9 Lê Thị Hoa 06/9/1978 Kinh tế - Tổng hợp 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

10 Y Tươi 28/9/1993 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

11 Y Thủy 16/5/1995 Tổ chức - Kiểm tra kiêm Tuyên giáo -
Dân vận Đảng uỷ xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

12 Y Thị Trang 14/12/2000 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

13 A Ngọc 10/5/1985 Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

14 Y Hing 02/02/1985 Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Ngọk Tụ

1 Y Trinh 19/11/1995 Phó Chủ tịch Hội nông dân xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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2 Y Dang Tuyết 18/12/1999 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

3 Lê Thị Thùy Linh 12/7/1984 Văn phòng Đảng ủy xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

4 Y Duyệt 08/6/1999 Phó chủ tịch UBMTTQVN xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

5 A Trung 30/4/1983 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

6 Hoàng Văn Bách 25/7/1983 Nhân viên thú y xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

7 A Ma Jun 27/01/1989 Nhân viên thú y xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Ya Ly

1 A Dẩu 15/8/1996 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Trương Thị Huyền 26/8/1997 Văn phòng Đảng ủy xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

3 A Thoãi 15/02/1994 Văn phòng Đảng ủy xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

4 Y Ngọc Lệ 10/10/1995 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
xã Ya Tăng (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

5 A Rưng 27/6/1985 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

6 Cao Thị Sen 20/4/1987 Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ kiêm Văn
phòng Đảng ủy xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

7 Y Phố 24/6/1997 Văn hoá - Xã hội kiêm Kinh tế - tổng
hợp xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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8 A Dáo 24/6/1985 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
xã Ya Ly (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND phường Đăk Cấm

1 Hoàng Thị Ngọc Anh 10/12/1980 Văn hóa - Xã hội phường 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

2 Lê Thị Ánh Hồng 16/7/1986 Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

3 Trần Thị Lương 31/12/1985 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam phường 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Lưu Thanh Điệp 07/10/1975 Kinh tế - Tổng hợp 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

5 Đinh Lê Xuân Thọ 02/9/1989 Nhân viên Thú y kiêm Kinh tế - Tổng
hợp 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Đăk Pék

1 A Ngừa 02/05/1986 Tuyên giáo - Dân vận kiêm Tổ chức -
Kiểm tra 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Y Hòa 18/06/1998 Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

3 Y Lý Yên 15/08/1996 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Y Xam 03/04/1982 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

5 Y Đĩa 08/04/1981 Tuyên giáo - Dân vận kiêmPhó Chủ tịch
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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6 Y Thương 01-12-2001 Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

7 Y Tuyển 17/02/1994 Kinh tế - Tổng hợp 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

8 Y Thí 05/01/1991 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

9 Y Thuần 06/11/1991 Phó Chủ tịch Hội Nông dân 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

10 Y Ly Na 08/02/2000 Văn hóa - Xã hội 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Kon Plông

1 A Triền 4/9/1997  Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 A Piếc 10/8/1995  Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Đinh Văn Đin 07/12/1983 Nhân viên thú y 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Măng Ri

1 Lê Thị Mai 18/8/1987 Văn hóa - Xã hội 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

2 Đặng Văn Công 16/8/1991 Nhân viên Thú y 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

3 Y Hơ Ly 14/09/2002 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 A Khoa 15/10/1992 Nhân viên Thú y 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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5 A Thinh 03/8/2000 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Đăk Rve

1 A KLoong 06/10/1983 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Nguyễn Mạnh Cầm 09/8/1994 Nhân viên thú y 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

3 A Bơm 06/12/1996 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Nguyễn Thị Thanh Thủy 29/8/1966 Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Sa Loong

1 A Sân 10/4/1988 Nhân viên thú y 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

2 Nguyễn Đức Bằng 20/7/1993 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Y Rin 27/3/1987
Phó Chủ tịch Hội Nông dân kiêm Phó
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam
31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Sa Thầy

1 Ma Thị Huyền 14/10/1994 Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Đăk Môn

1 Y Hậu 05/10/1999 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

2 Y Phúc 02/10/2001 Văn thư - lưu trữ- thủ quỹ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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3 Y Bồng 15/05/1982 Văn phòng Đảng uỷ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND phường Kon Tum

1 Ngô Thị Thu Hằng 10/07/1994 Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

2 Mai Lê Nhật Khánh 19/7/1989 Văn phòng Đảng uỷ kiêm Tuyên giáo -
Dân vận 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Lê Thuỳ Trang 31/08/1988 Văn phòng Đảng uỷ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

4 Đỗ Thị Tú Uyên 21/06/1982 Văn phòng Đảng uỷ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

5 Nguyễn Mai Quỳnh Lai 17/07/1995 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

6 Trần Ngọc Hân 30/03/1998 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

7 Nguyễn Thế Vinh 20/12/1995
Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ kiêm Phó Bí
thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí

Minh
31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

8 Trần Hải Yến 15/08/2001 Văn phòng Đảng uỷ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

9 Võ Hy Thuận 21/10/1995 Kinh tế - Tổng hợp 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

10 Ngô Lâm Thuỷ Tiên 12/09/1999 Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

11 Trần Thị Bích Trâm 30-06-1992 Phó Chủ tịch Hội Nông dân 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

12 Huỳnh Thị Đào 20-03-1983 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

13 Hà Thanh Tuấn 12/08/1983 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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14 Phạm Duy Hưng 24/12/1964 Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

15 Hoàng Văn Minh 01/01/1972 Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

16 Lê Thị Thuý 05/5/1985 Nhân viên thú y 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

17 Đặng Hoàng Khánh 16/10/1991 Văn hoá - Xã hội kiêm Phó Bí thư Đoàn
Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Bờ Y

1 Trần Thị Trung 10-10-1989 Kinh tế - Tổng hợp 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

2 Bùi Thanh Tâm 20/06/1992 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Hoàng Thị Hồng  01/4/1994 Văn phòng Đảng uỷ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

4 Nông Thị Nguyệt  29/02/1988 Tổ chức - Kiểm tra 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

5 A Nghea 10/01/1989 Văn phòng Đảng uỷ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

6 Hoàng Thị Hải 13-03-1990 Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bờ y 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Ngọk Bay

1 Nguyễn Tăng Đức 17/12/1988 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Y Minh Lai 08/02/1996 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Huỳnh Văn Phú 21/10/1982 Nhân viên thú y 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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4 Nguyễn Thị Linh Phương 16/12/1989 Văn thư- Lưu trữ- thủ quỹ kiêm kinh tế
tổng hợp 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

5 Nguyễn Thị Bích Thảo 04/9/1988 Văn phòng Đảng uỷ kiêm Tuyên giáo -
Dân vận 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Măng Bút

1 A Bác 01-01-1986 Nhân viên Thú y 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

2 A Ên 19/10/2000 Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

3 Y Nguyên 15/01/2000 Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

4 A Thắng 16/02/1989 Phó Chủ tịch hội Cựu chiến binh xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

5 A Bình 04/7/1989 Phó Chủ tịch hội Cựu chiến binh xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

6 Y Ngúc 03/06/1994 Văn hóa - Xã hội 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

7 A Miết 02-02-1990 Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

8 Phạm Thị Hạnh 20/08/1990 Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Măng Đen

1 A Hồng 06/10/1990 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 A Bàng 06/11/1992 Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam
xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Y Nhênh 25/08/1990 Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Măng
Cành cũ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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4 Y Bủi 04/5/2000 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

5 A Tréo 01/01/1985 Phó Chủ tịch Hội Nông dân 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Đăk Tờ Kan

1 Lê Thị Trinh 20/2/2000 Văn hóa - Xã hội 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

2 A Ngay 1/12/1989 Nhân viên thú y 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

3 A Hình 1/1/1963 Nhân viên thú y 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

4 Y Wer 23/3/1963 Chủ tịch Hội người cao tuổi 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

5 Vương Thạch Thanh Vi 11/6/1998 Kinh tế - Tổng hợp kiêm Văn hóa - Xã
hội 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

6 Y Ngà 18/9/2000 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

7 A Phước 23/1/1998 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

8 Y Tị  09/09/1994 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

9 A Phân 14/8/1971 Chủ tịch Hội người cao tuổi 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

10 A TiHlơi 25/2/1994 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

11 Y San 11/2/1989 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Đăk Ui

1 Hoàng Đức Minh  21/06/1993 Phó Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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2 Trần Thị Thu Trang 23/7/1997 Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

3 Vy Xuân Hỏm 3/02/1991 Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

4 Vi Thị Yến 19/04/1994 Văn phòng Đảng ủy 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

5 Nguyễn Thị Thanh Hường 14/03/1988 Thú y viên 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

6 Y Lan Anh 11-11-2001 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

7 Nguyễn Tiến Giảng 27/3/1964 Nhân viên thú y 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Ia Tơi

1 Vi Văn Chuân 26-06-1994 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 A Hiệp 09/02/1992 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Y Hải Hồng 28/07/2001 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Đoàn Hồng Sơn 04/05/1997 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

5 Phạm Thị Quý 25-08-1989 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam kiêm Văn Phòng Đảng uỷ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Đăk Sao

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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1 A Mấu 06/07/1992 Phó Chủ tịch Hội Nông dân 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

2 A Gam 26/05/1994 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 A Ka Li Sa Tú 28/01/2006 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 A Ư 01//2/1994 Nhân viên Thú y 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

5 A Nông 10/08/1994 Phó Chủ tịch Hội Nông dân 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

6 A Trường Khoa 24/03/1986 Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

7 Nguyễn Thị Thiên Nga 08/03/1995 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

8 Y Dát 25/07/1995 Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Ba Xa

1 Phạm Văn Bé 17/6/1986 Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Ba Vì

1 Phạm Thị Tải 18/02/1989 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

2 Phạm Văn Thia 15/9/1991 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



17

3 Phạm Văn Thách 21/5/1993 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Kon Braih

1 Võ Văn Thuận 17/09/1990 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Vũ Tiến Thành 23/07/1995 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 A Hùng 08/07/1987 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 A Thành 07/08/1991 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Đăk Bla

1 Đinh Thị Ngọc Ánh 18/7/1999 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh phường Lê Lợi 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Đào Văn Thập 24/11/1973 Văn hoá- Xã hội 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

3 Đinh Thị Hồng Nhung 20/6/1995 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh kiêm Văn phòng Đảng uỷ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Nguyễn Minh Hiếu 15/11/1997 Nhân viên Thú y 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

5 Nguyễn Bảo Lộc 10/6/1991 Phó Chủ tịch Hội Nông dân 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

6 Đào Thị Diễm My 15/3/1989 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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7 Thái Thanh Thảo 20/8/1984 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Xốp

1 A Píu 16/11/1995 Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Tư Nghĩa

1 Tô Thị Kim Phụng 20/02/1987 Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận xã
Nghĩa Thương (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Trần Thị Kim Viên 05/01/2001 Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận xã
Nghĩa Trung (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Phan Thị Tuyết  25/3/1998 Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Nghĩa
Trung (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Trần Thị Điệp 04/02/1991 Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Nghĩa
Thương (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

5 Nguyễn Anh Tín 20/8/1992 Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã
Nghĩa Hòa (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

6 Nguyễn Hữu Thắng 03/6/1990 Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã
Nghĩa Trung (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

7 Đỗ Thị Thu Hằng 03/3/1994 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
Nghĩa Hòa (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

8 Trần Thị Như Thùy 08/4/1990 Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa
Thương (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

9 Bùi Thị Như Quỳnh 02/01/2002 Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Nghĩa
Trung (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



19

10 Võ Phạm Nhật Thành 08/7/2002 Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Nghĩa
Hòa (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

11 Nguyễn Thị Ái Như 29/4/2001 Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Nghĩa
Thương (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

12 Võ Đình Chiến 24/8/1992 Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã
Nghĩa Hòa (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

13 Nguyễn Đức Đoàn 16/12/1978 Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa
Hòa (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

14 Nguyễn Mạnh Hùng 20/11/1994 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
thị trấn La Hà (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

15 Trần Thanh Bình 03/6/1996 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
xã Nghĩa Hòa (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

16 Nguyễn Duy Tân 02/6/1999 Giao thông - Thủy Lợi-Khuyến nông-
Thú y cơ sở xã Nghĩa Hòa (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

17 Bùi Quang Khánh 05/02/1998

Văn hóa, Thể dục, Thể thao - Công tác
xã hội, dân số, bảo vệ trẻ em kiêm Đài
truyền thanh và quản lý nhà văn hóa xã

Nghĩa Trung (cũ)

31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

18 Nguyễn Trần Diệp Tuyền 02/9/1986 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ xã Nghĩa
Trung (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

19 Lê Thị Lênh 19/9/1989 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ xã Nghĩa
Hòa (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Nghĩa Hành

1 Trần Thị Phượng  Minh 06/10/1991 Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận xã
Hành Thuận (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Võ Thị Hoàng Phi 08/7/1994 Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Hành
Trung (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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3 Nguyễn Thị Phương Thảo 13/10/1990 Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Chợ
Chùa (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Nguyễn Trương Dạ Thùy 15/12/1995 Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị
trấn Chợ Chùa (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

5 Trương Thị Đào 30/6/1987 Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Hành
Thuận (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

6 Huỳnh Thị Hà 20/10/1990 Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông-
Thú y cơ sở xã Hành Thuận (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Sơn Hạ

1 Đinh Minh Tuấn 01/8/2000 Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa
xã Sơn Nham (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Phạm Văn Nam 05/3/1987 Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã
Sơn Nham (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Đinh Văn Đáp 10/11/1985 Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Sơn
Nham (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Ngô Thị Trà 06/10/1990 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
Sơn Nham (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Thanh Bồng

1 Hồ Văn Cuộc 15/7/1992 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã Trà Thanh (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Hồ Văn Đóc 25/8/1993 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã Trà Hiệp (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Ba Gia

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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1 Trần Quốc Nghĩa 15/01/1993
Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã
kiêm cán bộ Đài truyền thanh - Quản lý

nhà văn hóa xã Tịnh Bắc (cũ)
31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Lương Thị Thanh Vân 21/10/1994 Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Tịnh
Bắc (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Dương Thị Trinh 30/4/1992 Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tịnh Trà
(cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Nguyễn Thanh Hải 02/5/1990 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã Tịnh Hiệp (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

5 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 14/9/1991 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
Tịnh Trà (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

6 Nguyễn Thị Kim Oanh 29/4/1990 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ xã Tịnh Bắc
(cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

7 Nguyễn Thanh Kiều 02/6/2000 Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Tịnh
Hiệp (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

8 Nguyễn Thành Nghĩa 20/4/1985 Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông-
Thú y cơ sở xã Tịnh Hiệp (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

9 Lý Thị Kiều Hoanh 02/6/1992 Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tịnh
Hiệp (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

10 Nguyễn Thị Thùy Trinh 15/8/1984
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
kiêm cán bộ Đài truyền thanh - Quản lý

nhà văn hóa xã Tịnh Hiệp (cũ)
31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

11 Nguyễn Thị Lệ Tập 15/3/1985
Văn hóa, thể dục, thể thao - Công tác xã
hội, dân số, bảo vệ trẻ em xã Tịnh Trà

(cũ)
31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

12 Đinh Thị Thu Hoa 16/11/1982 Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông-
Thú y cơ sở xã Tịnh Trà (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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13 Dương Đình Trường 07/9/1983 Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Tịnh Trà
(cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND phường Sa Huỳnh

1 Trần Ngọc Trương 12/8/1965 Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa
xã Phổ Châu (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Phạm Văn Định 04/01/1998 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã Phổ Châu (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Phan Thị Kim Tuyến 15/10/1991 Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Phổ
Châu (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Võ Thị Triều 12/02/1987 Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy phường
Phổ Thạnh (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

5 Phạm Thị Khanh 28/12/1983 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
phường Phổ Thạnh (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

6 Nguyễn Duy Minh 22/8/1993 Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM phường
Phổ Thạnh (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

7 Nguyễn Duy Nhật 24/10/2001
Xây dựng, đô thị, môi trường, thương
mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp

phường Phổ Thạnh (cũ)
31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

8 Đỗ Quốc Đạt 10/4/1986 Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường Phổ
Thạnh (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Bình Sơn

1 Huỳnh Tấn Yên 02/8/1996
Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM kiêm Tổ
chức - Văn phòng Đảng ủy xã Bình

Chánh (cũ)
31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Nguyễn Thanh Viện 22/10/1996 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã Bình Chánh (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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3 Nguyễn Khắc Hiếu 19/10/1990 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã Bình Nguyên (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Lê Văn Nhi 06/5/1991 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã Bình Dương (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

5 Mai Xuân Viễn 13/10/1984 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự thị trấn Châu Ổ (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND phường Cẩm Thành

1 Nguyễn Quang Nhật 12/11/1987
Kế hoạch - Giao thông - Thủy lợi

phường Chánh Lộ cũ (Giao thông - Thủy
lợi - Khuyến nông- Thú y cơ sở)

31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

2 Bùi Văn Cần 07/7/1980
Xây dựng, đô thị, môi trường, thương
mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp

phường Nghĩa Chánh (cũ)
31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Đồng Thị Kim Dung 08/6/1981 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ phường
Nguyễn Nghiêm (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Huỳnh Văn Tiến 10/8/1994 Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM phường
Nghĩa Chánh (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

5 Trần Minh Trí 21/9/1990 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự phường Nguyễn Nghiêm (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

6 Nguyễn Thị Quyên 15/11/1990 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ phường
Nghĩa Chánh (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

7 Lê Thành Đạt 19/01/1999 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự phường Nghĩa Chánh (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

8 Nguyễn Hoàng Vỹ 01/02/1998 Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh
phường Nghĩa Chánh (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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9 Huỳnh Thanh Vũ 31/5/1993 Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM phường
Trần Hưng Đạo (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

10 Nguyễn Thị Minh Sang 17/5/1983 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
phường Trần Hưng Đạo (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

11 Lý Anh Anh 27/10/1991 Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường
Nghĩa Chánh (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

12 Phan Nguyễn Anh Kiệt 10/7/1989 Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường Trần
Hưng Đạo (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

13 Nguyễn Đức Thắng 01/11/1993

Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM kiêm Xây
dựng, đô thị, môi trường, thương mại,
dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp phường

Nguyễn Nghiêm (cũ)

31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

14 Trần Nhất Tùng 06/4/1987

Phó Chủ tịch UBMTTQVN kiêm Văn
hóa, thể dục, thể thao - Công tác xã hội,
dân số, bảo vệ trẻ em phường Nghĩa

Chánh (cũ)

31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

15 Võ Thanh Hùng 01/7/1980 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng
ủy phường Trần Hưng Đạo (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Bình Chương

1 Ngô Thị Ánh Nguyệt 26/9/1989 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
Bình Mỹ (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Võ Thị Xuân Duyên 20/8/1993 Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Bình Mỹ
(cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Lân Phong

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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1 Bùi Thị Hằng 15/5/1984 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
Đức Lân (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Nguyễn Thị Tường Vy 03/9/1990 Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Đức
Lân (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Phùng Thị Niềm 09/9/1987 Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận xã Đức
Lân (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Võ Xuân Tuyên 10/11/1999 Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã
Đức Lân (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

5 Trần Thanh Vỹ 02/01/1998 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã Đức Lân (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

6 Lê Văn Vinh 10/9/1982 Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Đức Lân
(cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

7 Trịnh Văn Công 12/10/1988 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã Đức Phong (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

8 Võ Thị Kim Liên 25/10/1989 Văn phòng Đảng ủy xã Đức Phong (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Phước Giang

1 Nguyễn Thi ̣Thạch 20/11/1999 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ xã Hành
Minh (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Nguyễn Văn Nguyện 02/3/1998 Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Hành
Nhân (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Phan Thi ̣Kiều Duyên 20/12/1995
Văn hóa, thể dục, thể thao - Công tác xã
hội, dân số, bảo vệ trẻ em xã Hành Minh

(cũ)
31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Trịnh Mỹ Duyên 03/9/2000 Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa
xã Hành Minh (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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5 Nguyễn Thi ̣Chung 12/10/1988
Văn hóa, thể dục, thể thao - Công tác xã
hội, dân số, bảo vệ trẻ em xã Hành Dũng

(cũ)
31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

6 Lê Quốc Tính 02/10/1998 Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Hành
Dũng (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

7 Võ Duy Thắng 02/8/1994 Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã
Hành Dũng (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

8 Nguyễn Thi ̣Xuân Phương 30/8/1968 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
Hành Dũng (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Sơn Linh

1 Đinh Văn Sương 02/4/1980 Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Sơn
Giang (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Đinh Văn Chanh 05/9/1986
Phó Chủ tịch UBMTTQVN kiêm Giao
thông - Thủy lợi - Khuyến nông - thú y

cơ sở xã Sơn Linh (cũ)
31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Đinh K Rốp 20/8/1989 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã Sơn Linh (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Đinh Thị Khuya 02/6/1988 Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Linh
(cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

5 Đinh Hồng Diệu 24/5/2004 Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Sơn
Giang (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

6 Trần Thị Thúy Hà 24/12/1984 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ xã Sơn Linh
(cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

7 Đinh Thị Lá 02/02/1989 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
Sơn Giang (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

8 Đinh Thị Minh 20/12/1985 Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn
Giang (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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9 Lê Đình Phương 10/6/1981 Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Sơn
Giang (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

10 Đinh Lâm Sỹ 24/5/1991
Văn hóa, thể dục, thể thao - Công tác xã
hội, dân số, bảo vệ trẻ em xã Sơn Giang

(cũ)
31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

11 Đinh Thị Cần 02/02/1990 Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận xã Sơn
Giang (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

12 Đinh Đia 01/12/1992 Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Sơn
Linh (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

13 Đinh Văn Đỏ 07/8/1987 Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa
xã Sơn Giang (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

14 Đinh Xuân Đỏ 19/01/2000 Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Sơn
Linh (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã An Phú

1 Nguyễn Văn Hội  10/01/1999 Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông-
Thú y cơ sở xã Nghĩa Dõng (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Phạm Bá Đạt   10/02/1994 Đài truyển thanh - Quản lý nhà văn hóa
xã Nghĩa Hà (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Nguyễn Ngọc Mỹ  01/12/1993
Văn hóa, thể dục, thể thao - Công tác xã
hội, dân số, bảo vệ trẻ em xã Nghĩa

Dõng (cũ)
31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Hứa Linh Đang  19/9/1989 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã An Phú (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

5 Trương Trần Thế Thương 16/7/1989 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã An Phú (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

6 Lê Chí Thọ  06/4/1987 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã Nghĩa Hà (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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7 Nguyễn Thị Liền 03/9/1987 Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Nghĩa
Dũng (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

8 Đinh Thị Mộng Hoàng 19/02/1981 Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Nghĩa
Hà (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

9 Võ Thị Lệ Thu 02/01/1978 Tổ chức - Tuyên giáo - Dân vận xã An
Phú (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

10 Nguyễn Văn Kiên 10/4/1993 Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã
Nghĩa Hà (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

11 Võ Văn Hải 15/9/1978 Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Hà
(cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

12 Nguyễn Quốc Cường 17/01/1997 Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Nghĩa
Hà (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

13 Phan Thị Thùy Linh 29/9/1986 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
Nghĩa Dõng (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Vạn Tường

1 Đỗ Thanh Linh 03/02/1990 Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông-
Thú y cơ sở xã Bình Hòa (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Phạm Thị Vân 04/4/1985 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ xã Bình
Phước (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Trần Thị Kim Hương 20/9/1987 Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa
xã Bình Thuận (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Nguyễn Thị Hảo 15/10/1985 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ xã Bình
Đông (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

5 Nguyễn Phi Hiền 01/01/1988 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã Bình Đông (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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6 Nguyễn Thị Thúy Trinh 15/9/1989 Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Trị
(cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

7 Lê Thị Hòa An 22/4/1992 Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận xã Bình
Thuận (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Trà Giang

1 Lê Thị Xuân 09/8/1980 Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Nghĩa
Thắng 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Hồ Thị Bích Cẩm 23/11/1985 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ xã Nghĩa
Thắng 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Đặng Nguyễn Hồng Vang 08/10/2000 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
xã Nghĩa Lâm 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Phạm Thanh Hùng 17/01/1997 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
xã Nghĩa Sơn 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Nghĩa Giang

1 Trần Thị Minh Hiếu 10/3/1990 Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận xã
Nghĩa Thuận 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Lê Tấn Thanh 12/4/1992 Phó Chủ tịch HND xã Nghĩa Điền 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

3 Nguyễn Thị Thu Hiền 10/11/1989 Phó Chủ tịch HND xã Nghĩa Kỳ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

4 Trần Thị Thanh Vũ 31/7/1988 Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Kỳ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

5 Phan Thị Minh Thư 10/3/1984 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã
Nghĩa Điền 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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6 Bùi Thị Công 19/10/1992 Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận kiêm
Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Điền 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

7 Trương Khánh Việt 09/02/1995 Phó Chỉ huy trưởng BCHQS xã Nghĩa
Kỳ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

8 Lê Hồng Thư 23/12/1989 Phó Chỉ huy trưởng BCHQS xã Nghĩa
Thuận 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

9 Lê Bổ 02/9/1991 Phó Chỉ huy trưởng BCHQS xã Nghĩa
Kỳ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

10 Mai Văn Quyền 03/02/1989 Phó Chỉ huy trưởng BCHQS xã Nghĩa
Điền 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Mộ Đức

1 Nguyễn Thanh Quân 24/3/1987 Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy thị trấn
Mộ Đức 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Trần Thị Mỹ Vương 10/02/1989 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ thị trấn Mộ
Đức 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Phạm Hữu Nhật 29/4/1990 Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông -
Thú y cơ sở thị trấn Mộ Đức 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Tịnh Khê

1 Cao Văn Kỷ 03/09/1993 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tịnh
Long 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Trần Thị Long 15/12/1979 Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Tịnh
Kỳ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Nguyễn Thanh Hùng 10/11/1978 Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông -
Thú y cơ sở xã Tịnh Châu 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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* UBND xã Trường Giang

1 Ngô Văn Ninh 02/11/1986 Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa
xã Tịnh Minh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Phạm Quang Hoà 28/12/1992 Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Tịnh
Đông 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Đặng Châu Duy 19/5/1991 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
xã Tịnh Minh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Võ Thị Thu 16/6/1985 Văn hóa, thể dục, thể thao - Công tác xã
hội, dân số, bảo vệ trẻ em xã Tịnh Đông 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

5 Nguyễn Viết Thương 03/02/1990 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
xã Tịnh Giang 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Đông Sơn

1 Võ Văn Thành 10/10/1974 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
xã Bình Hiệp 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Nguyễn Thị Bích Hợp 27/11/1981 Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Thanh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

3 Nguyễn Thi ̣Lê ̣Xuân 14/12/1997 Phó Bi ́thư Đoàn TNCS HCM xa ̃Bình
Thanh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Lâm Thị Thu Trung 27/05/1987 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ xã Tịnh Hòa 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

5 Nguyễn Quốc Lục 12/12/1983
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tịnh Hòa
kiêm Giao thông - Thủy lợi - Khuyến

nông - Thú y cơ sở xã Tịnh Hòa
31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú
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6 Phạm Đức Vui 06/09/1992 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
xã Tịnh Hòa 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

7 Nguyễn Thị Lệ Chi 06/4/1988 Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình
Châu 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

8 Nguyễn Thanh Đông 30/06/1989 Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông -
Thú y cơ sở xa ̃Bình Thanh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

9 Võ Văn Luận 10/11/2001 Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa
xã Bình Châu 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

10 Nguyễn Hữu Đạt 20/02/1988 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
xã Bình Châu 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

11 Nguyễn Thi ̣Oanh 20/12/1983 Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Bình
Hiệp 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

12 Võ Chí Thanh 01/08/1997 Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Bình
Hiệp 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

13 Lê Thị Ánh Nguyệt 18/09/1984 Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận xã Bình
Hiệp 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

14 Nguyễn Thị Thùy 09/09/1993 Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Bình
Châu 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

15 Nguyễn Thị Kim Sâm 10/10/1984 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
xã  Bình Thanh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND phường Đức Phổ

1 Nguyễn Thị Kiều 20/5/1985 Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy kiêm Phó
Chủ tịch Hội LHPN phường Phổ Vinh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Lê Thị Thùy Trâm 05/5/1985 Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa
phường Phổ Vinh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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3 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 20/7/1991 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ phường Phổ
Minh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Nguyễn Tuấn Lỉnh 13/12/1998 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
phường Phổ Vinh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

5 Huỳnh Thái Sơn 30/4/1996 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
phường Phổ Ninh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

6 Đặng Minh Tuấn 02/02/1989 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
phường Phổ Hoà 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

7 Võ Thị Cát Ly 18/8/2002 Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
phường Phổ Hoà 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

8 Hoàng Thị Hải Yến 02/01/1989
Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận phường
Phổ Vinh (Tuyên giáo - Kiểm tra - Dân

vận phường Phổ Vinh)
31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

9 Nguyễn Thị Ái Diễm 12/7/1993 Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
phường Phổ Vinh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

10 Nguyễn Thị Thanh Ngôn 26/9/1987 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ phường Phổ
Hoà 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

11 Phạm Thị Thuỳ Trang 12/09/1984 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ phường Phổ
Vinh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

12 Vũ Phương Thảo 15/02/1990 Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Phổ
Ninh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Thiện Tín

1 Lê Minh Vương 02/01/1999 Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Hành
Thiện 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Nguyễn Thị Việt 02/01/1989 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ xã Hành
Thiện 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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3 Mai Thị Bích Hòa 21/3/1995 Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Hành
Thiện 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Vệ Giang

1 Nguyễn Thị Thu Thảo 20/10/1987 Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy thị trấn
Sông Vệ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Trần Thúy Mỹ Duyên 15/04/1995 Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa
Phương 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Phạm Thị Trà My 05/10/1998 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã
Nghĩa Hiệp 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Trần Tiểu Nhi 09/7/1999 Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM thị trấn
Sông Vệ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

5 Phạm Anh Tài 07/5/1988
Văn hóa, thể dục, thể thao - Công tác xã
hội, dân số, bảo vệ trẻ em thị trấn Sông

Vệ
31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

6 Lương Thị Thu Hiền 15/4/1991
Văn hóa, thể dục, thể thao - Công tác xã
hội, dân số, bảo vệ trẻ em thị trấn Sông

Vệ
31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

7 Mai Văn Viên 10/7/1979 Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa
thị trấn Sông Vệ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

8 Huỳnh Thị Anh Đào 07/4/1997 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ thị trấn
Sông Vệ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

9 Đào Anh Khoa 07/5/1992
Văn hóa, thể dục, thể thao - Công tác xã
hội, dân số, bảo vệ trẻ em xã Nghĩa

Phương
31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

10 Võ Thị Thanh Thúy 31/01/1985 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ xã Nghĩa
Phương 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

11 Trần Hữu Sơn 19/01/1995 Phó Chỉ huy trưởng BCHQS xã Nghĩa
Hiệp 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



35

12 Lê Quang Hảo 07/11/1991 Phó Chỉ huy trưởng BCHQS thị trấn
Sông Vệ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

13 Cao Võ Thiên Thắm 13/02/1995 Phó Chỉ huy trưởng BCHQS xã Nghĩa
Phương 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

14 Nguyễn Xuân Sáng 20/01/1990 Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy thị trấn
Sông Vệ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

15 Lê Hoài Đức 20/4/1993 Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thị
trấn Sông Vệ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

16 Văn Tiến Bình 20/6/1990 Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa
Phương 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

17 Võ Thị Chính 10/12/1986 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ xã Nghĩa
Hiệp 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Đình Cương

1 Phạm Thị Bích Diễm 10/10/1999 Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Hành
Đức 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Trần Văn Mùa 20/10/1960 PCT Hội CCB xã Hành Thịnh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

3 Trần Thị Diệu Thùy 20/10/1989 PCT UBMTTQ Việt Nam xã Hành Đức 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

4 Phạm Ngọc Thiên 02/12/1997 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hành
Phước 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

5 Nguyễn Văn Tĩnh 01/05/1995 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hành
Thịnh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

6 Lâm Thưởng 15/11/1990 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hành
Đức 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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7 Võ Nguyễn Lan Anh 20/08/1994 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Hành
Phước 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

8 Bùi Diễm Hương 18/09/1999 Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Hành
Phước 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

9 Đặng Thị Như Ý 04/07/1991
Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa
kiêm Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ xã

Hành Đức
31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

10 Huỳnh Thị Kim Chi 20/03/1982 Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Hành Thịnh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

11 Huỳnh Thị Mai Thúy 03/03/1985 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ xã Hành
Đức 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

12 Hồ Xuân Thu 02/10/1995 Văn hóa, thể dục, thể thao - Công tác xã
hội, dân số, bảo vệ trẻ em xã Hành Thịnh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

13 Huỳnh Tấn Tài 05/05/1993 Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Hành
Thịnh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

14 Nguyễn Thị Thu Hà 01/01/1980 Phó CT Hội LHPN xã Hành Đức 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

15 Trần Thị Minh Tâm 18/01/1982 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ xã Hành
Thịnh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

16 Nguyễn Thị Tịnh 12/11/1980 Văn phòng Đảng ủy xã Hành Thịnh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

17 Tạ Thị Phụng 16/04/1989 Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Hành
Đức 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Trà Câu

1 Nguyễn Thị Hiếu 20/5/1985 Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy phường
Phổ Quang 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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2 Huỳnh Thị Ánh Hiền 16/02/1982 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ phường Phổ
Văn 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Lê Anh Tuấn 25/12/1997 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
phường Phổ Quang 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Trần Long Đức 20/7/1994 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
phường Phổ Quang 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

5 Mai Luân Khuyên 21/3/1995 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
xã Phổ Thuận 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

6 Trần Nhật Quang 27/4/2000 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
phường Nguyễn Nghiêm 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

7 Phạm Thị Hương Quỳnh 18/10/1993
Văn hóa, thể dục, thể thao - Công tác xã
hội, dân số, bảo vệ trẻ em phường Phổ

Văn
31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

8 Nguyễn Đăng Bảo 04/08/1992  Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông -
Thú y cơ sở xã Phổ An 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

9 Đỗ Đức Thương 17/07/1993  Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông -
Thú y cơ sở phường Phổ Văn 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

10 Nguyễn Thị Bích Chi 20/01/1993 PCT Ủy ban MTTQVN xã Phổ An 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

11 Bùi Thanh Liêm 20/6/1995 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
xã Phổ An 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

12 Phan Thị Mỹ Duyên 05/4/1993 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ xã Phổ
Thuận 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

13 Hà Cẩm Trúc 03/06/2001 Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM phường
Phổ Văn 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

14 Trần Thị Minh Nguyệt 30/10/1982
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng
ủy kiêm Tổ chức - Tuyên giáo - Dân vận

phường Phổ Văn
31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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15 Phạm Thị Kim Chi 28/08/1990 Văn phòng Đảng ủy xã Phổ Thuận 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

16 Phạm Tấn Lâm 01/07/1982 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường
Phổ Văn 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

17 Nguyễn Duy Tân 08/10/1971 Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa
phường Phổ Văn 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

18 Đồng Văn Vũ 20/12/1988 Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM phường
Phổ Quang 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

19 Đồng Thị Hiền 18/08/1990 Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Phổ
Quang 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

20 Nguyễn Lộc Biên 10/12/1983

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Phổ
Thuận kiêm nhiệm Giao thông - Thủy lợi
- Khuyến nông - Thú y cơ sở xã Phổ

Thuận

31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND phường Trương Quang Trọng

1 Phạm Thị Minh Quí 10/01/1983 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ xã Tịnh Ấn
Đông 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Phạm Văn Anh 01/01/1971
Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông -
Thú y cơ sở phường Trương Quang

Trọng
31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Khánh Cường

1 Trần Đình Khánh 02/10/1984 Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phổ
Cường (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Nguyễn Thị Mỹ Quang 09/9/1992 Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Phổ
Cường (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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3 Lê Phương Huy 10/6/1992 Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Phổ
Khánh (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Nguyễn Thị Kim Biên 09/9/1993 Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Phổ
Khánh (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

5 Võ Tấn Công Luận 25/8/1996 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ xã Phổ
Khánh (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

6 Đỗ Thị Hồng Đào 20/6/1987 Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Phổ
Khánh (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

7 Ngô Sơn Hoàng 15/01/1994 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã Phổ Khánh (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

8 Trần Nguyên Lãm 06/01/1991 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã Phổ Cường (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

9 Đỗ Tấn Đạt 30/11/1996 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã Phổ Cường (cũ) 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Thọ Phong

1 Nguyễn Văn Thể 18/11/1986 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
xã Tịnh Thọ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Nguyễn Hùng Khánh 06/8/1981 Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã
Tịnh Phong 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Phạm Thị Diệu Linh 09/9/1988 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ xã Tịnh Thọ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

4 Bùi Công 13/10/1994 Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tịnh Thọ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

5 Nguyễn Minh Dương 07/7/1988 Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông -
Thú y cơ sở xã Tịnh Phong 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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* UBND xã Sơn Tịnh

1 Trần Thị Bích Phương 01/06/1980 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ thị trấn Tịnh
Hà 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Võ Thị Quỳnh Dung 05/06/1985
Văn hóa, thể dục, thể thao - Công tác xã
hội, dân số, bảo vệ trẻ em thị trấn Tịnh

Hà
31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Phạm Viết Cường 19/05/2000
Xây dựng, đô thị, môi trường, thương
mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp thị

trấn Tịnh Hà
31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Trần Duy Khánh 11/11/1988 Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông -
Thú y cơ sở thị trấn Tịnh Hà 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

5 Huỳnh Công Minh 20/01/1990 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
thị trấn Tịnh Hà 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

6 Nguyễn Minh Triều 08/8/1988 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
xã Tịnh Sơn 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Bình Minh

1 Nguyễn Thị Bông 10/10/1980 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ xã Bình An 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

2 Nguyễn Thị Kim Hà 03/06/1992 Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình An 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Nguyễn
Nghiêm

1 Bùi Nguyễn Thanh Phương 26/6/1994 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
phường Phổ Văn 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Nguyễn Thị Diễm 19/02/1990 Văn phòng Đảng ủy xã Phổ Phong 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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* UBND xã Sơn Hà

1 Đinh Thị Song Hy 22/10/2000 Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa
xã Sơn Thượng 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Đinh Hậu 28/9/1985 Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa
xã Sơn Bao 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Đinh Thị Bích Ly 12/01/1991
Xây dựng, đô thị, môi trường, thương
mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp thị

trấn Di Lăng
31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Lê Quốc Nhật Nơ 05/01/1999 Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị
trấn Di Lăng 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

5 Nguyễn Huỳnh Trường
Nam 11/12/1987 Phó BCHQS thị trấn Di Lăng 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

6 Đinh Văn Thông 08/07/1988 Phó BCHQS xã Sơn Bao 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

7 Phạm Hoàng Long 02/01/1990 Phó BCHQS thị trấn Di Lăng 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

8 Đinh Thị Vùng 06/05/1987 Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Sơn
Thượng 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

9 Huỳnh Tấn Hoàng 10/04/1993 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
xã Sơn Thượng 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

10 Đinh Thị Mác 11/4/1989 Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã
Sơn Bao 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Minh Long

1 Đinh Thị Sang 18/12/1997 Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa
xã Long Môn 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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2 Đinh Thị Ba 18/6/2000 Văn phòng Đảng ủy - Tổ chức - Kiểm tra
- Tuyên giáo - Dân vận xã Long Hiệp 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Đinh Văn Rít 09/04/1989 Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận xã
Long Môn 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Đinh Thị Sa 15/10/1996 Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Thanh An 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

5 Đinh Trường 15/4/1994 Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã
Long Hiệp 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

6 Đinh Trung Tình 13/12/1992 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
xã Thanh An 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

7 Đinh Văn Phương 08/6/1993 Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông -
Thú y cơ sở xã Thanh An 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Ba Tơ

1 Phạm Thị Thủy 20/10/1998 Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Ba Cung 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

2 Kim Thiên Kỳ 03/11/1996 Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Ba
Cung 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Phạm Quốc Huy 15/09/1997 Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận xã Ba
Cung 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Phạm Văn Sô 21/8/1996 Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM thị trấn Ba
Tơ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

5 Phạm Văn Dục 03/06/1984 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ thị trấn Ba
Tơ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

6 Phạm Văn Triệu 25/03/1976 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị trấn
Ba Tơ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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7 Phạm Văn Niêm 24/06/1979 Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông -
Thú y cơ sở thị trấn Ba Tơ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

8 Phạm Văn Ôn 19/04/1983 Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ba
Cung 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Ba Vinh

1 Phạm Thị Xương 01/6/1988 Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Ba Điền 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

2 Phạm Thị Lực 10/07/1997 Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Ba
Điền 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Phạm Thị Nhé 18/02/1991 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ xã Ba Điền 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

4 Phạm Văn Chay 20/08/1991 Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Ba
Vinh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

5 Phạm Văn Ây 03/07/1986
Xây dựng, đô thị, môi trường, thương

mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp xã Ba
Vinh

31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

6 Phạm Văn Dế 01/01/1989 PCHT BCHQS xã Ba Điền 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

7 Phạm Văn Qua 07/6/1994 PCHT BCHQS xã Ba Vinh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

8 Phạm Văn Thành 20/01/1990 PCHT BCHQS xã Ba Vinh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Sơn Mai

1 Đinh Hy Họa My 28/03/2001 Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Long
Sơn 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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2 Đinh Thị Liễu 20/01/1986 Phó Chủ tịch HND xã Long Sơn 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Trà Bồng

1 Nguyễn Thị Vũ Nương 28/05/1981 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Trà
Sơn 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Bạch Thị Thuyền 23/06/1997 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ  thị trấn Trà
Xuân 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Hồ Thành Trung 08/10/1983 Phó CHT Ban CHQS xã Trà Sơn 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

4 Trần Minh Liêm 27/10/1990 Phó CHT Ban CHQS thị trấn Trà Xuân 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Sơn Tây Hạ

1 Đinh Thị Nguyệt 20/9/1999
Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy kiêm

Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận xã Sơn
Màu

31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

2 Đinh Văn Viên 13/10/1998 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng
ủy xã Sơn Tinh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Đinh Văn Xâm 15/01/1990 Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Sơn
Tinh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Đinh Thị Khuyên 04/07/1997 Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Lập 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

5 Đinh Tây Kỳ 16/6/1996 Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Sơn
Lập 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

6 Đinh Thị Thương 15/10/1986 Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Tinh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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7 Đinh Văn Banh 10/6/1992 Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Sơn Lập 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

8 Phạm Văn Hải 14/09/2000 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
xã Sơn Màu 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Đặng Thùy
Trâm

1 Phạm Văn Vun 18/10/1990 Phó CT UBMTTQVN xã Ba Trang 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

2 Phạm Văn Vinh 21/09/1988 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ xã Ba Khâm 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

3 Phạm Văn Thia 20/09/1978 Phó CT UBMTTQVN xã Ba Khâm 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

4 Phạm Văn Chênh 14/07/1985 Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông -
Thú y cơ sở xã Ba Khâm 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

5 Phạm Văn Lim 20/04/1999 Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Ba
Khâm 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

6 Phạm Văn Bôn 12/09/1990 Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ba Khâm 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

7 Phạm Văn Ghệ 05/10/1975 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
xã Ba Khâm 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

8 Phạm Văn Lanh 28/06/1989 Văn hóa, thể dục, thể thao - Công tác xã
hội, dân số, bảo vệ trẻ em xã Ba Khâm 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

9 Phạm Văn Thạo 20/11/1992 Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Ba
Khâm 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

10 Phạm Thị Thanh Trúc 19/03/1999 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ xã Ba Trang 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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11 Phạm Thị Nên 04/09/1996 Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Ba Khâm 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

12 Phạm Thị Hiền 06/08/1995 Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa
xã Ba Khâm 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Ba Dinh

1 Phạm Văn Lỏa 10/9/1990 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
xã Ba Dinh 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Phạm Văn Ốt 03/02/1992 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
xã Ba Giang 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Ba Tô

1 Phạm Văn Đối 12/5/1989 Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông -
Thú y cơ sở xã Ba Nam 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Phạm Văn Thới 01/10/1993 Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Ba
Nam 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Phạm Văn Hút 07/12/1996 Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ba
Nam 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Phạm Văn Hù 01/01/1992 Văn phòng Đảng ủy xã Ba Nam 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

5 Phạm Văn Lục 12/8/1988 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
xã Ba Liên 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Đông Trà Bồng

1 Võ Đình Quyến 10/10/1990 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
xã Trà Phú 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



47

* UBND xã Tây Trà

1 Hồ Văn Hiệp 12/4/1984 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
xã Trà Tây 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Hồ Thị Ngãi Ly 15/01/1999 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ xã Sơn Trà 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Tây Trà Bồng

1 Hồ Văn Tú 13/09/1999 Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã
Trà Tây 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Hồ Văn Hồng 05/9/1995     31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

3 Hồ Văn Dũng 15/6/1989 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
xã  Hương Trà 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Sơn Thủy

1 Đinh Thị Tâm 13/5/1992 Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Sơn
Hải 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Đinh Thị Huyền 10/11/1998 Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Sơn
Trung 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Đinh Văn Tài 06/7/1990 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
xã Sơn Hải 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Đinh Văn Hương 03/10/1993 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự
xã Sơn Thủy 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Ba Động

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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1 Trần Ngọc Tuyền 26/12/1990 Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ba Động 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

2 Đỗ Thị Mỹ Trinh 20/04/1994 Văn hóa - Thể dục thể thao - Công tác xã
hội - Dân số Bảo vệ trẻ em xã Ba Động 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Huỳnh Hoàng Việt 22/06/1995 Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Ba
Động 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Bùi Thị Thương 12/3/1998 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Ba
Động 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Sơn Tây
Thượng

1 Đinh Thị Nguyệt 10/7/1998 Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Sơn
Liên 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Sơn Tây

1 Đinh Văn Treo 05/7/1975 Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận xã Sơn
Long 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

2 Đinh Công Minh 12/9/1980 Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Sơn
Dung 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Đinh Thị Kim 16/8/1983 Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Long 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

4 Đinh Thị Hành 28/3/1997 Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Sơn
Long 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

5 Đinh Văn Trong 30/5/1988 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Sơn
Long 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

6 Đinh Văn Sớt 07/7/1994 Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Sơn
Long 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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7 Đinh Văn Hai 22/11/1997 Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa
xã Sơn Long 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

8 Đinh Thị Hợp 18/5/1996 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ xã Sơn
Long 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

9 Đặng Thị Thu Hà 25/10/1981 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ xã Sơn
Dung 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

10 Đinh Thị Bé 09/9/1989 Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Sơn
Long 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

* UBND xã Sơn Kỳ

1 Đinh Thị Dòm 12/01/1990
Xây dựng, đô thị, môi trường, thương

mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp xa ̃Sơn
Kỳ

31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

2 Đinh Văn Biên 09/11/1988 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã Sơn Kỳ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

3 Đinh Văn Phiếu 09/02/1993 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân
sự xã Sơn Kỳ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

4 Đinh Thị Sa-Li-Na 13/05/1996 Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Sơn Kỳ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

5 Đinh Thị Thùy Linh 23/12/2002 Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Sơn Ba 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp

6 Đinh Văn Né 24/04/1981 Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa
xã Sơn Kỳ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

7 Đinh Tấn Bảo 06/02/1988 Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã
Sơn Kỳ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

8 Võ Phước 09/02/1984 Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt
Nam xã Sơn Kỳ 31/5/2026 Nghỉ do dôi dư khi thực hiện mô hình

chính quyền địa phương 02 cấp

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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Danh sách này có tổng cộng 564 người./.

TT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức vụ, chức danh/đơn vị người hoạt

động không chuyên trách cấp xã trước
khi thực hiện mô hình chính quyền địa

phương 02 cấp

Thời điểm
tinh giản biên

chế

Lý do
tinh giản biên chế Ghi chú

Nam Nữ
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